BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019  
Môn: Sinh học 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Đánh giá được kiến thức của học sinh về cơ thể người, vận động, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa 
- Đo được đối tượng học sinh trung bình.

2. Kỹ năng 
Rèn kỹ năng phân tích, so sánh, giải quyết vấn đề.
3. Thái độ
- Giáo dục học sinh có ý thức làm bài nghiêm túc.
- Tính độc lập và tự giác trong học tập.

4. Phát triển năng lực

Giải quyết vấn đề thông qua sinh học.
II. Hình thức ra đề

100% tự luận.
III. Biên soạn đề kiểm tra

1. Ma trận đề
	           Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Khái quát về cơ thể người
	Khái niệm phản xạ, cung phản xạ
	
	
	So sánh cung, vòng phản xạ
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2 (C1a)

1

10
	
	
	1/2 (C1b)

1

10
	1

2

20

	Vận động
	Đặc điểm của bộ xương người 
	Biện pháp để  xương và cơ phát triển cân đối
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2 (C2a)

1,5

15
	1/2 (C2b)

0,5

5
	
	
	1

2

20

	Tuần hoàn
	Khái niệm đông máu. Vai trò của tiểu cầu
	
	Biện pháp xử lý vết thương nhỏ
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2 (C3a)

1,5

15
	
	1/2 (C3b)

1

10
	
	1

2,5

25

	Hô hấp
	Khái niệm hô hấp. Những giai đoạn của hô hấp
	Tác dụng của hắt hơi
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2 (C4a)

1

10
	1/2 (C4b)

0,5

5
	
	
	1

1,5

15

	Tiêu hóa
	Đặc điểm cấu tạo của ruột non
	
	Ăn uống đúng cách
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2 (C5a)

1

10
	
	1/2 (C5b)

1

10
	
	1

2

20

	Tổng số câu

Tsố điểm

Tỉ lệ %
	5/2

6

60
	1

1

10
	1

2

20
	1/2 

1

10
	5

10

100


2. Nội dung đề
Câu 1 (2đ): 
a. Thế nào là phản xạ, cung phản xạ? 
b. Cung phản xạ và vòng phản xạ khác nhau ở những đặc điểm nào?

Câu 2 (2đ): 
a. Những đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân? 
b. Là học sinh em cần làm gì để xương và cơ phát triển cân đối?

Câu 3 (2,5đ): 
a. Nêu vai trò của tiểu cầu trong quá trình đông máu? 
b. Nêu biện pháp xử lí khi bị chảy máu ở vết thương nhỏ?
Câu 4 (1,5đ):  
a. Hô hấp là gì ? Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? 
b. Việc hắt hơi có tác dụng gì trong quá trình hô hấp ?

Câu 5 (2đ):  
a. Nêu đặc điểm cấu tạo của ruột non giúp thực hiện tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng? 
b. Thế nào là ăn uống đúng cách?

3. Đáp án và hướng dẫn chấm


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	a. - Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường ngoài thông qua hệ thần kinh

    - Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng. 

b. Khác nhau:

Cung phản xạ

Vòng phản xạ

- Chi phối một phản ứng

- Mang nhiều tính bản năng, thời gian ngắn

- Chi phối nhiều phản ứng

- Có sự tham gia của ý thức, thời gian kéo dài


	0,5

0,5

0,5

0,5

	2


	a. Những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân:

- Lồng ngực nở rộng sang 2 bên
- Cột sống cong 4 chỗ

- Xương chậu rộng

- Xương đùi lớn, khỏe
- Xương bàn chân hình vòm

- Xương gót phát triển, có lồi gót

b. Để xương và cơ phát triển cân đối:
- Rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên

- Lao động vừa sức
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	3


	a.- Vai trò của tiểu cầu: khi bị thương, tiểu cầu va vào bờ nhám vết thương vỡ ra giải phóng enzim; enzim này cùng với Ca2+ làm chất sinh tơ máu có trong huyết tương biến thành tơ máu; tơ máu tạo thành kết thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu tạo thành khối máu đông. 

b.  Biện pháp:
- Dùng ngón tay cái bịt chặt vết thương trong vài phút

- Sát trùng vết thương bằng cồn iot và dùng băng dán lại
	1,5
0,5
0,5

	4


	a. - Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
- Quá trình hô hấp gồm sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào

b. Hắt hơi là một phản xạ hô hấp tự vệ của cơ thể nhằm tống vật lạ, khí lạ lọt vào đường hô hấp.
	0,5
0,5

0,5

	5


	a.  Đặc điểm cấu tạo:
- Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm tăng diện tích bề mặt bên trong (600 lần)
- Có mạng mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc
b. Ăn uống đúng cách:

- Ăn chậm, nhai kĩ

- Ăn đúng giờ, đúng bữa

- Ăn thức ăn hợp khẩu vị

- Sau khi ăn cần có thời gian nghỉ ngơi
	0,5

0,5

0,25
0,25

0,25

0,25





Tân Hội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

     Duyệt đề








Người ra đề

Trường THCS Tân Hội 

                BÀI KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018 – 2019  
Họ và tên: .......................... 

     Môn: Sinh học 8


Lớp: 8 ...............      
                          Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Lời phê của Giáo viên


ĐỀ BÀI

Câu 1 (2đ): 

a. Thế nào là phản xạ, cung phản xạ? 

b. Cung phản xạ và vòng phản xạ khác nhau ở những đặc điểm nào?

Câu 2 (2đ): 

a. Nêu những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân? 

b. Là học sinh em cần làm gì để xương và cơ phát triển cân đối?

Câu 3 (2,5đ): 

a. Nêu vai trò của tiểu cầu trong quá trình đông máu? 

b. Nêu biện pháp xử lí khi bị chảy máu ở vết thương nhỏ?
Câu 4 (1,5đ):  

a. Hô hấp là gì ? Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? 

b. Việc hắt hơi có tác dụng gì trong quá trình hô hấp ?

Câu 5 (2đ):  

a. Nêu đặc điểm cấu tạo của ruột non giúp thực hiện tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng? 

b. Thế nào là ăn uống đúng cách?

BÀI LÀM

